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	Chủ đề 1: 

Oxi- không khí


	-Biết được tên gọi của Fe3O4
- Chỉ ra thành phần của không khí 
-Thế nào là phản ứng hoá hợp? Viết 2 phương trình hóa học minh họa? 
	
	
	-Từ kiến thức đã học vận dụng khối lượng mol và khối lượng của chất tìm được oxit của kim loại A
	

	Số câu hỏi
	  2(4,6)  
	1(7)
	
	
	
	
	
	1(11)
	4

	Số điểm
	   1 đ
	1 đ
	
	
	
	
	
	1 đ
	3đ ( 30 %)

	Chủ đề 2: Hiđro- Nước


	-Biết hiđro là khí nhẹ hơn không khí nên thu bằng cách đặt ngược ống nghiệm
- Nhận biết được phản ứng điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm
- Nhận biết được là phản ứng thế? 

-Biết được nguyên liệu điều chế ra khí hiđro
	- Hiểu đọc được tên axit, bazơ, muối từ CTHH và ngược lại
-Viết được PTHH giữa H2 với Fe2O3 và CuO
	
	
	

	Số câu hỏi
	4(1,2,3,5)
	
	
	    1(8)
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	2 đ
	
	
	 2 đ
	
	
	
	
	4 (40 % )

	 Chủ đề 3. Dung dịch


	
	-Tìm được số mol chất tan của dung dịch khi biết CM và V, C% và mdd.
	-Từ kiến thức đã 

học vận dụng tìm số mol, viết PTHH và dựa 

vào PTHH để tính toán tìm khối lượng chất tham gia phản ứng và chất tạo thành. 

	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	1 (9)
	
	1 (10)
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	1 đ
	
	 2đ
	
	
	3đ (30 % )

	Tổng số câu

Tổng số điểm

 Tỷ lệ
	6

3

(30%)
	1

1
( 10% )
	
	2

3
(30%)
	
	1

2
( 20%)
	
	1

1

 (10%)
	11

10.0

(100%)
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I. Trắc nhiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, vị trí ống nghiệm đặt như sau:
         A.Đặt ngược ống nghiệm                                B. Đặt đứng ống nghiệm

         C.Đặt  nghiên ống nghiệm.                             D. Đặt ống nghiệm tự do

Câu 2: Phản ứng hoá học nào dưới đây được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

A.2NaCl  +  2H2O   
[image: image1.wmf]Dpdd
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 2NaOH  +  + Cl2 ↑ + H2                              B. Fe  + 2HCl  → FeCl2  +  H2 ↑            

C. 2H2O 
[image: image2.wmf]Dp
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 2 H2 ↑  + O2 ↑                                                        D. Tất cả phản ứng hóa học trên.
Câu 3: Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng thế là:

     A. 2Cu + O2 
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  2CuO 


        B. 2 KMnO4     
[image: image4.wmf]¾

®

¾

0

t

  K2MnO4 + MnO2 +O2
     C. Mg + 2HCl    → MgCl2 + H2

        D. 2 Fe(OH)3 
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  Fe2O3  + 3H2O
Câu 4: Công thức hóa học của oxit bazơ có dạng  Fe3O4. Tên gọi đúng của oxit là

    A. Sắt oxit.                                                                      B.  Sắt (II) oxit.

C. Oxit sắt từ.                                                                  D. Sắt (III) oxit.

Câu 5: Điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm người ta dùng dung dịch axít HCl hoặc H2SO4 loãng tác dụng với       
A.  Cu                               B.  Zn                                         C. Ag                                 D.  P
Câu 6: Thành phần theo thể tích của không khí là

A. 1% khí nitơ, 78% khí oxi, 21% các khí khác.            B.21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác.             

C. 21% khí hiđro, 78% khí oxi, 1% các khí khác.          D.21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.             

Tự luận  ( 7,0 điểm)
Câu 7: ( 1đ) Thế nào là phản ứng hoá hợp? Viết 2 phương trình hóa học minh họa? 
Câu 8: 
a/ Hoàn thành bảng sau ( 1,5đ)
	CTHH
	Tên gọi

	1/ H3PO4
	1/

	2/ Fe(OH)3
	2/

	3/ NaHSO4
	3/

	4/
	4/ Đồng (II) hiđroxit

	5/
	5/ Axitsunfuhiđric

	6/
	6/ Kẽm hiđrocacbonat


b/ Viết PTHH của H2 với Fe2O3 và CuO ( ghi rõ điều kiện phản ứng) ( 0,5 đ)
Câu 9: (1 đ)   Tìm số mol các chất có trong dung dịch sau:

a/  100 gam dung dịch KOH 5,6% .                              

b/  200 ml dung dịch  H2SO4 2M.                                
Câu 10: (2 đ)  Cho kẽm dư và 100 gam dung dịch H2SO4  29,4%, thu được muối kẽm sunfat (ZnSO4) và khí hiđro.
a/ Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng? 
b/ Tính khối lượng ZnSO4 và thể tích khí H2 ( ở đktc) tạo thành sau phản ứng?

Câu 11: ( 1 đ) Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam kim loại A có hóa trị (I) trong bình đựng khí O2, thu được 6,2 gam oxit của kim loại A. Xác định oxit của kim loại A? 

 ( Biết:  H= 1,  O = 16,  Na= 23 , S = 32, Cl= 35,5, Zn= 65, Na =23, K =39 )
            -----Hết-----
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*PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (0,5 điểm x 6 câu = 3,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án


	A
	B
	C
	C
	B
	D


· PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	7 
(1đ)
	-Phản ứng hoá hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới ( sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
-PTHH minh họa

      CaO +  CO2  
[image: image6.wmf]¾¾®

 CaCO3
        2 Cu  +  O2  
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 2CuO
	0,5đ
0,25đ

0,25đ

	8

(2đ)
	CTHH

Tên gọi

1/ H3PO4
1/ Axit photphoric
2/ Fe(OH)3
2/ Sắt (III) hiđroxit
3/ NaHSO4
3/ Natrihiđrosunfat
4/ Cu(OH)2
4/ Đồng (II) hiđroxit

5/H2S
5/ Axitsunfuhiđric
6/Zn(HCO3)2
6/ Kẽm hiđrocacbonat
3H2  + Fe2O3   
[image: image8.wmf]o
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 2Fe  +  3H2O
H2  + CuO   
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 Cu  +  H2O


	Mỗi CTHH được 0,25 đ
Mỗi PTHH được 0,25 đ



	9
(1 đ)
	a/   
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b/     
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	Mỗi câu 0,5 điểm

	10
(2đ)
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	0,5đ

	
	a/          H2SO4    +    Zn   
[image: image15.wmf]¾¾®

     ZnSO4      +   H2
[image: image16.wmf]­
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	b/    
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	                        4A        +    O2    
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 2 A2O

                      4A (g)                             2(2A +16)g
                      4,6  g                                6,2g

                           Tỉ lệ:    
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	                24,8A  = 18,4A  +  147,2

                   6,4A = 147,2

                       A = 23

 (  oxit của kim loại A : Natri oxit (Na2O)
	0,5 đ
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